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(Phiên bản cuối cùng) 
1. Giới thiệu,
Đoàn đồng đánh giá thường niên
 công tác tại Việt Nam trong thời gian từ 6-22 tháng 7 năm 2009 với mục đích: i) đánh giá tiến độ thực hiện của Chương trình Mục tiêu Quốc gia II (CTMTQGII) kể cả các điểm nút và điểm chuẩn đã được thống nhất; ii) đưa ra các khuyến nghị về chính sách hỗ trợ của các nhà tài trợ cho giai đoạn năm 2010-2011 và giai đoạn kế tiếp; và iii) đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao tính hiệu quả và bền vững cho chương trình. 
Tại Hà Nội, đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), Văn phòng Thường trực (VPTT) Chương trình Mục tiêu Quốc gia II (CTMTQGII) và các đơn vị chính quản lý ngành liên quan và tham gia thực hiện chương trình như Trung tâm Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn (TTQGNS&VSNT), Bộ Y tế (BYT), Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKH&ĐT), Bộ Tài chính (BTC), Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXHVN), Ngân hàng Thế giới (WB), AsDB, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các nhà tài trợ. Đoàn công tác đã làm việc với các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, An Giang và Bạc Liêu và làm việc với các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh và các cán bộ chủ chốt của các đơn vị thực hiện chương trình. Đoàn công tác xin trân thành cảm ơn tất cả các cán bộ đã được gặp và ghi nhận sự đóng góp quý giá của tất cả các bên liên quan. 
Biên bản ghi nhớ tài trợ này phản ánh các kết quả thu được và khuyến nghị của đoàn đánh giá. Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào thống nhất giữa Chính phủ Việt Nam, Australia, Đan Mạch và Hà Lan tại kỳ họp đánh giá thường niên CTMTQGII dự kiến vào tháng 9 năm 2009. 
2. Đánh giá chung 
Cho đến nay, CTMTQGII đang được triển khai tốt, cụ thể trong các lĩnh vực như quản lý tín dụng ủy thác, xây dựng các công trình cấp nước và phổ biến tri thức. Thách thức còn tồn tại cụ thể trong các lĩnh vực như quản lý & vận hành, vệ sinh, giám sát và đánh giá, và quản lý chất lượng nước. Việc nhân rộng chương trình trên phạm vi toàn quốc là có thể nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro. Phòng tránh những rủi ro này đòi hỏi công tác quản lý thực hiện chương trình phải được thường xuyên quan tâm tới. 
3. Tóm tắt các khuyến nghị 
Đoàn đánh giá có những khuyến nghị chính như sau: 
Khuyến nghị 1: Nhân rộng chương trình. Đoàn khuyến nghị rằng nguồn vốn tài trợ sẽ được bố trí đầy đủ và nhân rộng cho tất cả các tỉnh vào đầu năm 2010 tùy theo các điều kiện tiên quyết như sau: 
· Tất cả các kế hoạch của tỉnh cho năm 2010 bao gồm vốn ngân sách sự nghiệp cụ thể sẽ được phân bổ để thực hiện chương trình giám sát và đánh giá đề ra (vào tháng 9 năm 2009).
· Tất cả các kế hoạch của tỉnh cho năm 2010 bao gồm ngân sách đầu tư cơ bản và ngân sách cho hoạt động IEC cho vệ sinh phù hợp với nguyên tắc và hướng dẫn của CTMTQGII do Bộ NN&PTNT cung cấp (vào tháng 9 năm 2009). 

Kế hoạch nhân rộng trên phạm vi toàn quốc nguồn vốn của các nhà tài trợ cần có hiệu lực từ đầu năm 2010 cho đến khi kết thúc nguồn vốn tài trợ hiện có (chẳng hạn như đến cuối năm 2011). Trong thời gian từ năm 2010 - 2011 chủ yếu tập trung vào nâng cao chất lượng công việc trong các lĩnh vực vận hành & bảo dưỡng, vệ sinh, giám sát và đánh giá, quản lý chất lượng nước theo các khuyến nghị dưới đây. 
Ba nhóm tư vấn lưu động gồm các tư vấn trong nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhân rộng. Các nhóm tư vấn lưu động cần có kế hoạch hành động và được các cố vấn quốc tế hỗ trợ theo mục tiêu chiến lược. Hai nhóm cần bắt đầu làm việc từ 1 tháng 9 năm 2009; nhóm thứ ba có thể bắt đầu từ 1 tháng 10 năm 2009. 
Khuyến nghị 2: Vận hành và bảo dưỡng cho các công trình cấp nước. Đoàn khuyến nghị rằng tối thiểu biểu giá nước phải đủ chi trả cho chi phí vận hành và bảo dưỡng theo thông tư qui định của Bộ NN&PTNT-BTC-BXD. Trong trường hợp người sử dụng nước không có đủ khả năng chi trả các chi phí vận hành và bảo dưỡng cho công trình, khi đó cần có chính sách trợ giá rõ ràng từ nguồn ngân sách của tỉnh và mức trợ giá sẽ giảm dần theo chính sách qui định của nhà nước. 
Khuyến nghị 3: Vệ sinh. Đoàn khuyến nghị rằng mỗi tỉnh tăng mức độ ưu tiên cho hợp phần vệ sinh và xây dựng mục tiêu sát thực hàng năm cho hợp phần vệ sinh. Cần áp dụng phương pháp tiếp cận linh hoạt tại mỗi tỉnh hoặc giữa các tỉnh để phản ánh sự khác biệt về mật độ dân cư, vùng khó khăn và vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số; để đưa ra nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn về các mô hình nhà tiêu phù hợp với điều kiện địa lý và thu nhập của từng vùng. BYT chịu trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện. 
Khuyến nghị 4: Giám sát & Đánh giá. Đoàn khuyến nghị rằng TTQGNS&VSNT (CERWASS) và VPTT đảm bảo rằng ngân sách phân bổ cho các tỉnh năm 2010 có đủ vốn sự nghiệp để thực hiện chương trình giám sát và đánh giá; kết hợp với công tác hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh (sử dụng nhóm tư vấn lưu động và cố vấn quốc tế hiện có trên cơ sở mức độ ưu tiên về nhu cầu nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả hệ thống giám sát và đánh giá. Đây là một biện pháp tạm thời để đánh giá tác động, TTQGNS&VSNT và VPTT nên tập hợp các số liệu sẵn có của các tỉnh về độ bao phủ cấp nước và vệ sinh vào tháng 3 năm 2010. Điều này có thể đem lại thông tin về hoạt động của CTMTQG II và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh cần thiết trước khi hệ thống giám sát và đánh giá toàn bộ đi vào thực hiện. 
4. Tiến độ thực hiện CTMTQGII năm 2008 
Độ bao phủ về cấp nước 
Mục tiêu Hỗ trợ Ngân sách Chương trình Mục tiêu (TPBS) cho CTMTQG II được thiết kế nhằm cung cấp nước cho 7,4 triệu dân đã được điều chỉnh thành 3,2 triệu dân trong Báo cáo đồng đánh giá thường niên năm 2008. Nguyên nhân chính là do chi phí đầu tư xây dựng tăng mạnh và tác dụng đòn bẩy của nguồn vốn tài trợ thấp hơn so với dự kiến. 
Đoàn đánh giá vẫn chưa thể xác định được mức độ bao phủ về cấp nước trên thực tế vì VPTT CTMTQGII không thu thập số liệu về số hộ dân mới được cấp nước hàng năm. Trên cơ sở thông tin sẵn có của một số tỉnh trong số 9 thí điểm cho thấy bình quân mỗi năm có thêm khoảng 250.000 người được cấp nước vào năm 2008. Mức này chiếm khoảng 84% mục tiêu đã điều chỉnh của năm 2008. Do số liệu hiện có còn có hạn nên khó có thể ước tính mức độ bao phủ tăng lên của các công trình cấp nước tập trung ngoài phạm vi các tỉnh thí điểm 
. Thậm chí thông tin về các nguồn nước chính còn ít hơn. Ngoại suy về mức độ bao phủ tại 9 tỉnh thí điểm để tính mức độ bao phủ trên toàn quốc là khoảng 1,9 triệu người đã được cấp nước. Tuy nhiên, mức tính này dường như quá cao vì trên thực tế các tỉnh thí điểm được phân bổ nhiều vốn hơn. Việc nhân rộng hệ thống Giám sát và Đánh giá cuối cùng có thể đưa ra số liệu chính xác hơn về mức độ bao phủ này. 
Tại một số tỉnh, hàng năm TTNS&VSNT thu thập thông tin về số hộ gia đình mới được cấp nước. Đoàn đánh giá khuyến nghị là TTQGNS&VSNT và VPTT tổng hợp các thông tin hiện có về cấp nước và vệ sinh của các tỉnh vào tháng 3 năm 2010. Số liệu này đem lại thông tin đầy đủ hơn về tình hình hoạt động của CTMTQGII và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh cần thiết trước khi hệ thống giám sát và đánh giá toàn bộ đi vào thực hiện. 
Mức độ bao phủ về vệ sinh 
Kế hoạch đề ra ban đầu của CTMTQGII là tạo điều kiện thêm cho 1,3 triệu hộ gia đình (tương ứng với khoảng 6,5 triệu người) được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và xây dựng 15.000 nhà tiêu trường học và khu vực công cộng. 
Ngân sách phân bổ cho hợp phần vệ sinh trong CTMTQGII (nhà tiêu hộ gia đình và khu vực công cộng) đã được sử dụng nhưng phần lớn dành cho vệ sinh khu vực công cộng (trạm y tế và trường học). Ước tính là đến cuối năm 2008, khoảng 3,3 triệu hộ gia đình sẽ có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm khoảng 45% số hộ gia đình khu vực nông thôn. Tại 9 tỉnh thí điểm, khoảng 52.000 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình đã được xây dựng vào năm 2008 (tham khảo Báo cáo Hoạt động CTMTQG II của 9 tỉnh thí điểm). NHCSXHVN đóng góp đáng kể vào việc tăng độ bao phủ về vệ sinh (hơn 700.000 khoản vay cho vệ sinh tính đến tháng 5 năm 2009).
Chất lượng công trình xây dựng
Đoàn đánh giá thấy rằng nhìn chung chất lượng xây dựng các công trình cấp nước tập trung và nhà tiêu công cộng là tốt. Một số điểm cần cải thiện hơn chẳng hạn như: i) vật liệu sử dụng để đấu nối đến từng gia đình và chất lượng thi công các công trình đó; ii) lắp đặt hệ thống ống nước cho nhà tiêu khu vực công cộng; và iii) cung cấp dịch vụ hút bể phốt cho nhà tiêu công cộng.  

Đoàn đánh giá khuyến nghị rằng VPTT sẽ hướng dẫn cho các tỉnh sử dụng vật liệu tốt hơn và đưa chi phí đấu nối hộ gia đình vào hợp đồng xây dựng cho các công trình cấp nước tập trung; BYT qui định cụ thể hơn về vật liệu lắp đặt hệ thống ống nước chất lượng tốt để sử dụng phổ biến cho các nhà tiêu công cộng; các đơn vị chức năng của tỉnh và địa phương quan tâm đến dịch vụ hút bể phốt cho nhà tiêu công cộng. 
Quá trình thể chế
VPTT đã soạn thảo kế hoạch chi tiết cho năm 2008. Công tác tăng cường năng lực và thực hiện kế hoạch của VPTT đã được hỗ trợ bởi cố vấn quốc tế. Bộ NN&PTNT và các cơ quan trung ương tiếp tục xây dựng khung thể chế để thực hiện chương trình MTQGII về CN&VSNT, bao gồm sửa đổi các qui trình vận hành, hướng dẫn quản lý tài chính; hướng dẫn đấu thầu, các chỉ số giám sát và đánh giá, ngân sách và kế hoạch năm 2009; hướng dẫn về biểu giá nước; và đơn giản hóa các tiêu chuẩn chất lượng nước; và hoàn thành dự thảo nghị định về xã hội hóa. 
Ở cấp quốc gia, sự điều phối giữa các bộ tiếp tục được nâng cao và VPTT duy trì được mối quan hệ chặt chẽ với đơn vị ban ngành liên quan kể cả tổ chức UNICEF và Cơ quan đối tác về NS&VSNT. Ở cấp tỉnh, 22 tỉnh mới tham gia thí điểm từ năm 2009 được hưởng lợi từ các chương trình đào tạo chuyên ngành. Qua chuyến công tác thực địa có thể khẳng định rằng điều này góp phần nâng cao hiểu biết của các tỉnh về CTMTQGII, thúc đẩy sự điều phối giữa các sở ban ngành và phân định rõ nhiệm vụ của mỗi bên. Sự quan tâm mạnh mẽ của UBND tỉnh là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chương trình. 
Các yếu tố này và những thay đổi trong khung thể chế đã góp phần đáng kể vào tình hình thực hiện chương trình. Những thách thức chính về thể chế còn tồn tại chủ yếu là việc đáp ứng hỗ trợ trong quá trình thực hiện, đào tạo và tăng cường năng lực cho các đơn vị thực hiện ở cấp tỉnh để hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn. 
Thực hiện điểm nút và điểm chuẩn 
Điểm nút và điểm chuẩn được qui định trong Hiệp định tài trợ liên quan đến việc nhân rộng nguồn vốn của các nhà tài trợ ngoài 9 tỉnh thí điểm ban đầu. Các điểm nút và điểm chuẩn đã đạt được hoặc phần nào đạt được. Trong quá trình thực hiện lưu ý đến hai điểm nút là phân bổ ngân sách cho hợp phần vệ sinh và Quản lý & Vận hành. Đây vẫn là vấn đề quan tâm của VPTT và hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ. 

Đoàn đánh giá khuyến nghị rằng 21 điểm nút và điểm chuẩn cần được sửa đổi và đơn giản hóa sau khi nhân rộng nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ cho tất cả các tỉnh để tăng tính phù hợp, giảm chồng chéo và đảm bảo các chỉ số có thể xác định được. Đoàn đánh giá đã đề xuất các điểm chuẩn sửa đổi với các nhà tài trợ HTNSCTMT và VPTT. 
5. Tiến độ thực hiện hỗ trợ của nhà tài trợ cho CTMTQG II 
Khung thời gian và khả năng dự báo về hỗ trợ của nhà tài trợ về HTNSCTMT 

Việc theo dõi chi tiêu và thường xuyên kiểm tra trong báo cáo đánh giá rủi ro tín dụng vào tháng 3 năm 2009 cho thấy nguồn vốn từ các nhà tài trợ HTNSCTMT có thể dự báo được kết quả và phù hợp với hiệp định chính phủ. Tuy nhiên, việc cấp vốn đôi khi chưa đúng tiến độ thời gian mặc dù cũng đã có những cải thiện nhất định. Sự chậm trễ trong việc giao vốn gây khó khăn cho quá trình thực hiện ở cấp tỉnh và làm phức tạp quá trình phối hợp từ quá trình lập kế hoạch đến phân bổ vốn.  
Ngoài ngân sách /Hỗ trợ kỹ thuật 
Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp thông qua: i) cố vấn quốc tế ở cấp trung ương và cấp tỉnh; ii) tư vấn quốc tế và trong nước ngắn hạn. Sự hỗ trợ tích cực từ các cán bộ sứ quán. Sự phối kết hợp thành công các hình thức hỗ trợ này đem lại định hướng chính sách mới cho CTMTQGII đã chú trọng nhiều hơn đến hợp phần vệ sinh; công tác giáo dục truyền thông; Quản lý và vận hành; và Giám sát & Đánh giá. Các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cũng giúp đỡ nhiều trong các khâu điều phối và lập kế hoạch. 
Tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế về tính hiệu quả của hỗ trợ kỹ thuật. Việc phát huy tận dụng tối đa các cố vấn quốc tế dài hạn không phải là dễ dàng
. Đề xuất của các chuyên gia trong nước ngắn hạn được tiếp nhận có hạn và không phải kết quả công việc của chuyên gia cũng được các tỉnh vận dụng. Ở cấp quốc gia, VPTT quyết định nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong kế hoạch công việc của mình. Các sứ quán kịp thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quốc tế ngắn hạn. Hỗ trợ kỹ thuật trong nước ký hợp đồng thông qua VPTT thường xuyên bị chậm tiến độ là do các thủ tục nội bộ của BNN&PTNT. Nhưng việc sử dụng và khai thác kết quả công việc của tư vấn kỹ thuật là rất cao. Trong khi nỗ lực của các cán bộ của sứ quán được đánh giá là có những ảnh hưởng và tác động lớn, đòi hỏi phải có những nguồn lực cho nó. 
Các cố vấn quốc tế tại ba vùng có thời gian làm việc là 3 năm, sau đó sẽ làm việc trên cơ sở hỗ trợ ngắn hạn. Cố vấn quốc tế tại BNN&PTNT và BYT có thời hạn làm việc là 4 năm. Tại hai vùng (miền nam và miền trung) đã chuyển từ hình thức tư vấn dài hạn sang tư vấn ngắn hạn. Vì HTNSCTMT sẽ được nhân rộng trên toàn quốc, các cố vấn cấp tỉnh có thể được thay thế bằng các nhóm công tác lưu động để đáp ứng yêu cầu của các tỉnh tùy theo điều kiện riêng từng vùng. Điều này sẽ dễ dàng đáp ứng nhu cầu của tất cả các tỉnh và góp phần nhân rộng kinh nghiệm tốt nhất giữa các tỉnh. Nhóm tư vấn lưu động sẽ giúp tăng cường đào tạo ở cấp tỉnh và có điều kiện tập huấn hơn cho các tỉnh thông qua công việc thực tế. 
Đoàn đánh giá đồng ý với quan điểm của VPTT là tính hiệu quả và linh hoạt hơn trong hỗ trợ kỹ thuật có thể đạt được nhờ i) dựa vào hỗ trợ trong nước và quốc tế trên cơ sở ngắn hạn; và ii) giúp sử dụng hệ thống hóa hơn các cán bộ của sứ quán làm quen với chương trình và hệ thống tổ chức của Việt Nam. 
Đoàn đánh giá khuyến nghị các ý kiến sau đây về sử dụng hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả hơn: 
· Các cố vấn quốc tế dài hạn hiện nay cần tập trung vào việc tư liệu hóa và nhân rộng các giải pháp tốt nhất về các lĩnh vực chính như Quản lý & Vận hành, Giám sát & Đánh giá, và hợp phần vệ sinh trong thời gian làm việc còn lại của hợp đồng tư vấn. 
· Hình thức hỗ trợ kỹ thuật quốc tế ngắn hạn được ký kết hợp đồng theo nhiệm vụ cụ thể sau khi hết hạn hợp đồng làm việc dài hạn của các cố vấn quốc tế hiện tại kết thúc. 
· Kế hoạch hành động về tăng cường năng lực được hoàn tất trong đó lưu ý đến các bài học kinh nghiệm thu được từ các đợt đào tạo trong giai đoạn thí điểm. 
· Ba nhóm tư vấn lưu động được thành lập như nêu ở trên (Khuyến nghị 1). 
· Thiết kế lại hình thức hỗ trợ kỹ thuật cho giai đoạn từ nay đến cuối năm 2011 và có thể cả giai đoạn kế tiếp sau đó là rất quan trọng. Cần lưu ý đến những điểm yếu còn tồn tại cũng như tính đến nguồn vốn hỗ trợ của DFID dành cho CTMTQG II. Nếu cần có thể thiết kế lại hình thức hỗ trợ kỹ thuật với sự hỗ trợ từ bên ngoài. 
Quá trình bố trí và hài hòa các chương trình
CTMTQGII được thiết kế để tìm ra một cách thức cho các nhà tài trợ có thể đồng thời tham gia hỗ trợ ngành. Quá trình đồng bộ hóa đã được thực hiện và một số vấn đề vẫn còn tồn tại, tuy nhiên rõ ràng là sự hài hòa thông qua CTMTQGII góp phần giảm bớt sự phân tán trong quản lý ngành và đem lại những cải thiện một cách hệ thống trong cả khía cạnh kỹ thuật và thể chế. Vì ngân sách hỗ trợ của các nhà tài trợ có thể được phân bổ cho đến năm 2010 và sau đó nhân rộng ra toàn quốc, từ đó các nguồn vốn bổ sung của các nhà tài trợ khác có thể được phát huy hiệu quả. DFID đã chính thức thông báo với BNN&PTNT về ý định tham gia CTMTQGII và sẽ cấp 17 triệu £ (bảng Anh) cho giai đoạn từ năm 2010 đến 2013. Nguồn vốn hỗ trợ này sẽ đem lại giá trị gia tăng đáng kể trong việc tiếp tục duy trì động lực và thực hiện cam kết đối với phương pháp tiếp cận của CTMTQG II.  

WB đang cân nhắc sử dụng cơ cấu CTMTQG để cho vay vốn trong ngành cấp nước và vệ sinh của Việt Nam trong tương lai. WB và Chính phủ Việt Nam cần nhanh chóng thảo luận vấn đề này. Việc thực hiện hài hòa với chương trình đồng bằng sông Hồng của WB có thể là một bước đi quan trọng để hướng tới một phương pháp tiếp cận rộng hơn cho toàn ngành khi nhân rộng nguồn vốn HTNSCTMT. Nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng có thế sử dụng hiệu quả trong CTMTQG II và là nhà tài trợ lớn nhất trong lĩnh vực này, thì sự phối hợp chặt chẽ với chương trình của WB có thể góp phần nâng cao tính bền vững và thống nhất trên cả nước ngay cả khi CTMTQGII kết thúc.  
AsDB đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho dự án NS&VSNT tại sáu tỉnh miền trung Việt Nam và chưa có kế hoạch rõ ràng sẽ sử dụng cơ cấu của CTMTQG để cho vay trong thời gian sắp tới. 
Tại các diễn đàn quốc tế Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ sự hài hòa và phối hợp giữa các nhà tài trợ. Mặc dù đã có những tiến bộ nhất định trong quá trình hài hòa và phối hợp các nguồn tài trợ đem lại những lợi thế rõ ràng, tuy nhiên nỗ lực hướng tới các tổ chức cho vay lớn (WB và AsDB) để hài hòa các hình thức hỗ trợ trong ngành cấp nước và vệ sinh vẫn chưa phải là lớn. 
Đoàn đánh giá khuyến nghị rằng Chính phủ Việt Nam thúc dục WB và AsDB phối hợp các hình thức cho vay vốn trong tương lai theo cơ cấu CTMTQG.  

Khi hệ thống giám sát & đánh giá được cải thiện, rõ ràng là các mục tiêu ban đầu của CTMTQG II chưa thể đạt được. Hiện tại, VPTT đang soạn thảo kế hoạch sau CTMTQG II để đảm bảo tính liên tục và tiến độ thực hiện năm năm 2010. Đoàn đánh giá khuyến nghị rằng sau CTMTQG II các hoạt động của chương trình vẫn được tiếp tục và tập trung vào các lĩnh vực quan tâm như đã nêu trong báo báo đánh giá thường niên. Việc thiết kế kế hoạch sau CTMTQG II cũng sẽ là cơ hội giảm bớt sự phân tán và đảm bảo các cơ chế tiếp tục được thực hiện để thừa kế các bài học kinh nghiệm và tri thức kể cả từ các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân. 
Nhân rộng chiến lược, bài học kinh nghiệm và những điều chỉnh cần thiết 
Chín tỉnh thí điểm ban đầu trong HTNSCTMT được hưởng lợi nhờ được bổ sung vốn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, giám sát (đánh giá thường niên, đối thoại giữa chính phủ và nhà tài trợ…) và được sự quan tâm hơn từ VPTT cấp quốc gia trong quá trình thực hiện chiến lược CTMTQGII. Bằng chứng cho thấy các hoạt động này đem lại tác động, cụ thể như tăng nhận thức và hiểu biết về chiến lược CTMTQG II, đã chú trọng nhiều hơn đến hợp phần vệ sinh trong trường học và trạm y tế; tăng ngân sách sự nghiệp dành cho công tác giáo dục truyền thông; và cải thiện qui trình lập kế hoạch và điều phối giữa các sở ban ngành cấp tỉnh. Trên cơ sở công tác thực địa tới các tỉnh phía bắc và phía nam, HTNSCTMT mở rộng thêm 22 tỉnh mới vào năm 2009 cũng cho thấy xu thế tương tự. 
Bên cạnh một số lĩnh vực quan ngại vẫn còn tồn tại, hầu hết các điểm nút và điểm chuẩn liên quan đến an toàn về tài chính, đấu thầu và bám sát chiến lược CTMTQGII, đã đạt được hoặc phần nào đạt được. Cụ thể, công tác giải trình tài chính đã được xác định trong các nghiên cứu theo dõi và kiểm toán của Kiểm toán Việt Nam. Các chủ đề quan tâm chính (độ bao phủ về vệ sinh, hoạt động giáo dục truyền thông, quản lý & vận hành, giám sát & đánh giá) đã thay đổi chút ít trong thời gian thực hiện CTMTQGII và ngay cả khi tiến độ thực hiện công việc đạt kết quả tốt nhưng các vấn đề này vẫn là nội dung trọng tâm của nhà tài trợ và VPTT. 
Các bài học kinh nghiệm thu được từ giai đoạn thí điểm góp phần làm rõ/sửa đổi khung thể chế của CTMTQGII và khẳng định tầm quan trọng trong việc hỗ trợ thực tế, đào tạo và thu hút sự tham gia của lãnh đạo tỉnh góp phần nâng cao nhận thức, chỉ đạo hoạt động điều phối và tăng cường phân cấp phù hợp với chức năng của các sở liên quan. 
Quá trình thực hiện đã tiến hành điều chỉnh một chút để duy trì phương pháp tiếp cận thí điểm kể từ năm 2009 và giới hạn qui mô nhân rộng nguồn vốn của các nhà tài trợ vào năm 2010 cho một số tỉnh nhất định. Lợi thế của việc nhân rộng toàn quốc là làm hài hòa và bố trí các nguồn vốn và hệ thống báo cáo nhằm thay đổi một cách hệ thống trên toàn quốc để tăng cường và cải thiện chất lượng dịch vụ. Các rủi ro như được phản ánh trong quá trình hoạt động so với các điểm nút và điểm chuẩn là có thể kiểm soát được. 
Tuy nhiên, một số các chiến lược được đề ra để giảm bớt và quản lý rủi ro tiềm ẩn do giám sát quản lý vốn HTNSCTMT. Điều này bao gồm việc cung cấp kịp thời hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo thực hành và tăng cường năng lực cho tất cả các tỉnh trên cơ sở nhu cầu, do nhóm tư vấn lưu động gồm các tư vấn trong nước thực hiện, cụ thể liên quan đến các vấn đề về mức độ bao phủ vệ sinh (giáo dục truyền thông), quản lý & vận hành, lập qui hoạch và phân bổ ngân sách, giám sát & đánh giá, và quản lý chất lượng nước. 
Thứ hai, kế hoạch phân bổ ngân sách của tỉnh năm 2010 cần cung cấp đủ vốn đầu tư cho vệ sinh và vốn ngân sách sự nghiệp để thực hiện kế hoạch quốc gia về giám sát & đánh giá. 
Đoàn đánh giá khuyến nghị là kể từ đầu năm 2010 nguồn vốn của các nhà tài trợ cần được phân bổ đầy đủ và nhân rộng trên toàn quốc, trên cơ sở các điều kiện sau đây:  
· Tất cả các kế hoạch của tỉnh năm 2010 bao gồm vốn sự nghiệp cụ thể sẽ được phân bổ để thực hiện chương trình giám sát & đánh giá đã đề ra (vào tháng 9 năm 2009);

· Tất cả các kế hoạch của tỉnh cho năm 2010 bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho hợp phần vệ sinh phù hợp với các nguyên tắc và hướng dẫn CTMTQGII do BNN&PTNT cung cấp (vào tháng 9 năm 2009) 

Thành lập 3 nhóm tư vấn lưu động gồm 4 tư vấn trong nước (một nhóm ở miền bắc, miền trung và miền nam) là rất quan trọng cho quá trình nhân rộng. Các nhóm tư vấn lưu động có kế hoạch hành động và được hỗ trợ theo hỗ trợ mục tiêu chiến lược. Hai nhóm tư vấn bắt đầu làm việc từ 1 tháng 9 năm 2009, nhóm thứ 3 có thể làm việc từ 1 tháng 10 năm 2009. 

6. Các vấn đề chính 
Quản lý & Vận hành cho các công trình cấp nước 
Trên cơ sở công tác thực địa của đoàn đánh giá và các buổi làm việc với VPTT, có thể kết luận là công tác Quản lý & Vận hành cho các công trình cấp nước đang được cải thiện tại hầu hết các tỉnh. Hầu hết các công trình doanh thu đủ chi trả cho chi phí vận hành, nhưng chưa phải trả phí khấu hao hoặc chi phí thay thế định kỳ hoặc sửa chữa lớn. Do đó, mức giá nước và khả năng hoàn trả tại các tỉnh phía bắc thấp hơn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Khả năng bền vững của một số nguồn nước tại vùng đồng bằng sông Mekong sẽ bị ảnh hưởng do khai thác quá mức nguồn nước ngầm gây hạ thấp mực nước ngầm và rủi ro bị nhiễm phèn cho nguồn nước. 
Đoàn đánh giá khuyến nghị rằng mức giá nước tối thiểu phải bao gồm chi phí vận hành và bảo dưỡng phù hợp với thông tư liên quan của BNN&PTNT. Khi người dân sử dụng nước không có khả năng trả toàn bộ chi phí vận hành và bảo dưỡng thì tỉnh cần chính sách trợ giá rõ ràng từ nguồn ngân sách của địa phương ở giai đoạn đầu và giảm dần việc trợ giá trong giai đoạn kế tiếp theo chính sách của nhà nước. 
Tất cả các công trình được bàn giao cho đơn vị tổ chức vận hành và bảo dưỡng cần được hoàn thành và thử nghiệm càng nhiều càng tốt, kể cả lắp đặt đường ống đến hộ dân và lắp đặt đồng hồ nước. Tất cả các công trình cần có tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cụ thể cho từng công trình (phù hợp với tài liệu hướng dẫn vận hành & bảo dưỡng do TTQGNS&VSNT mới soạn thảo gần đây), và các cán bộ vận hành cần được đào tạo đầy đủ. Giám sát công tác vận hành và bảo dưỡng bao gồm cả việc thực hiện hệ thống giám sát & đánh giá mới. 
Quản lý chất lượng nước 
Qui định mới ban hành của BYT về chất lượng nước phù hợp hơn và lưu ý rằng các chỉ tiêu về quản lý chất lượng nước được bao gồm trong hệ thống giám sát và đánh giá chính thức. Tuy nhiên, hiện nay cán bộ vận hành tại các công trình cấp nước tập trung hiếm khi tiến hành kiểm tra chất lượng nước và trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh chưa được phân bố đủ ngân sách để tiến hành công tác thử nghiệm này chẳng hạn như kiểm tra tối thiểu 14 chỉ tiêu mỗi kỳ 6 tháng hoạt động của mỗi công trình theo các qui định hiện hành. Khử clorine là biện pháp đơn giản nhất và tương đối rẻ tiền để đảm bảo chất lượng nước an toàn. Đoàn đánh giá khuyến nghị là trách nhiệm thực hiện hoạt động thử nghiệm đó cần được đưa vào cam kết hoạt động của mỗi đơn vị cấp nước. 
Hệ thống vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường 
Vệ sinh hộ gia đình và điều chỉnh mục tiêu về vệ sinh hộ gia đình 
Mọi nỗ lực đang được thực hiện để đáp ứng mục tiêu 70% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh vào cuối năm 2010. Cuối năm 2008, CTMTQG II báo cáo đạt mục tiêu 51% nhưng có nhiều giao động đáng kể. Trong nghiên cứu tư vấn về “điều chỉnh mục tiêu cho hợp phần vệ sinh” theo yêu cầu của đại sứ quán Đan Mạch báo cáo đạt tỷ lệ là 45%. Lý giải cho mức độ bao phủ này thấp là do: mức đóng góp của người sử dụng thấp hơn, thấp hơn mức phân bổ ngân sách dự kiến và tỷ lệ lạm phát cao. 
Đoàn đánh giá đồng ý với ý kiến của BYT và các cơ quan quản lý ngành là cách tiếp cận như hiện nay chỉ có thể tăng khoảng 4-5%/năm. Cần có sự hỗ trợ lớn để có được cách tiếp cận linh hoạt hơn để có được các giải pháp khả thi về tài chính, có thể chấp nhận được và mang tính bền vững. BYT khẳng định là Chính phủ Việt Nam đang soạn thảo Kế hoạch Hành động về Vệ sinh Quốc gia để phổ biến rộng rãi hơn các loại hình công nghệ nhà tiêu hợp vệ sinh kể cả loại nhà tiêu chi phí thấp. Điều này có thể dẫn đến các hình thức hỗ trợ khác nhau và cuối cùng loại dần các hình thức trợ giá. 
Đoàn đánh giá thấy rằng mục tiêu đề ra cho các tỉnh là 70% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh vào cuối năm 2010 không thể đạt được. Báo cáo về ‘điều chỉnh mục tiêu vệ sinh’ đưa ra các kịch bản thay thế trên cơ sở những giả định, chẳng hạn như i) chi phí xây dựng các loại nhà tiêu trên toàn quốc là như nhau; và ii) xây dựng nhà tiêu được hỗ trợ theo mức trợ giá của CTMTQG II và đóng góp của người sử dụng nước. Đoàn đánh giá thấy rằng các giả định nêu trong báo cáo là hợp lý và đồng ý với kết luận của báo cáo rằng cần thiết phải điều chỉnh cách thực hiện hiện hành; và tăng ngân sách phân bổ và chú ý đến biện pháp truyền thông hiệu quả chi phí là yếu tố chính tăng diện bao phủ cho hợp phần vệ sinh. BYT đã bước đầu thay đổi phương pháp thực hiện bằng cách giới thiệu phương pháp tiếp cận linh hoạt để lựa chọn các loại hình nhà tiêu hợp vệ sinh hiệu quả chi phí. Điều này cũng mở ra cơ hội cho việc giảm mức trợ giá. Cuối cùng, đoàn đánh giá đồng ý với báo cáo là: i) số lượng các nhà vệ tiêu được xây dựng trong thời gian 2009-2011 sẽ không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu, nhưng có thể đạt ở mức 350.000-400.000 công trình; và ii) tiềm năng tăng số lượng nhà tiêu tăng lên thông qua việc áp dụng các loại hình nhà tiêu chi phí thấp. 
Theo trao đổi với các cơ quan ban ngành, kết hợp với công tác thực địa, và kết quả thu được trong báo cáo ‘điều chỉnh mục tiêu cấp nước’, và mục tiêu quốc gia bình quân là 50-55% vào cuối năm 2010 là có thể đạt được. Tuy nhiên, mục tiêu đề ra không nên được coi là ‘mức chung’ áp dụng cho tất cả các tỉnh trong khuôn khổ thời gian nhất định. 
Đoàn đánh giá khuyến nghị là mỗi tỉnh xây dựng mục tiêu thực tế hàng năm về vệ sinh của mình. Cách thức tiếp cận linh hoạt cần được áp dụng tại mỗi tỉnh và giữa các tỉnh nhằm phản ánh sự khác biệt về mật độ dân số, đặc thù vùng xâu vùng xa có điều kiện khó khăn và nhiều người dân tộc thiểu số, đưa ra đa dạng sự lựa chọn hơn về các mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh phù hợp với điều kiện thu nhập và đặc điểm địa lý của vùng đó. BYT theo dõi quá trình thực hiện này. 
Nhà vệ sinh trường học và trạm y tế 
Trạm cấp nước và nhà tiêu trong trường học và trạm y tế được ưu tiên xây dựng thể hiện rõ trong việc phân bổ tài chính năm 2007-2008 tăng lên. Điều này hàng năm làm tăng hơn 10% các công trình mới được xây dựng tại 9 tỉnh thí điểm. Mặc dù đạt được kết quả này nhưng khó có thể tăng diện bao phủ đến tỷ lệ là 100% số hộ dân trên toàn quốc (đạt khoảng 67% đối với trường học nông thôn và 79% đối với trạm y tế). 

Nhiệm vụ thực hiện hợp phần vệ sinh công cộng (đầu tư xây dựng, giáo dục truyền thông, vận hành và bảo dưỡng…) thuộc về các bộ ngành liên quan và các sở ban ngành của địa phương. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, TTNS&VSNT (pCERWASS) vẫn trực tiếp tham gia thực hiện các hoạt động này. Tại các tỉnh mà đoàn đến thăm, đoàn đánh giá lưu ý rằng trách nhiệm thực hiện thuộc về SYT và SGĐ&ĐT. Đáng mừng khi thấy rằng sự điều phối giữa các bộ liên quan là rất chặt chẽ. Đồng thời, các công trình mới xây dựng đạt được tiêu chuẩn rất cao. Đoàn đánh giá muốn nhấn mạnh rằng SYT và SGD&ĐT cần chú ý hướng dẫn và đào tạo đầy đủ cho cán bộ về vận hành và bảo dưỡng tốt cho công trình. 
Giáo dục & truyền thông, đổi mới cách thức thay đổi hành vi vệ sinh và giáo dục&truyền thông về vệ sinh 
Giáo dục và truyền thông bao gồm vận hành & bảo dưỡng cho các công trình cấp nước cũng như hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Đối với cộng đồng, giáo dục truyền thông do cán bộ y tế thôn bản thực hiện. Các báo cáo đánh giá trước đây đã khuyến nghị tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thông bằng cách cải tiến các tài liệu giáo dục truyền thông và tổ chức đào tạo cho cán bộ, không chỉ cán bộ y tế thôn bản. 
Đoàn đánh giá cao các bước tiến tích cực được thực hiện để cải tiến chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục truyền thông chẳng hạn như chuẩn bị và xây dựng Kế hoạch Hành động về giáo dục và truyền thông. Cùng với các công cụ và tài liệu hướng dẫn đã được xây dựng, Kế hoạch Hành động về giáo dục truyền thông là cơ sở tốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục truyền thông. Kế hoạch Hành động về IEC, 2009-2010 đã được phê duyệt và nêu chi tiết các nội dung chẳng hạn như tài liệu hướng dẫn và thực hiện các hoạt động IEC chẳng hạn như sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hành thói quen vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Đoàn đánh giá ủng hộ đề xuất của BGD&ĐT về việc soạn thảo tài liệu IEC để cập đến cả về khía cạnh ngôn ngữ và văn hóa của người dân sinh sống ở những vùng miền núi cao.   

Trong việc đổi mới cách thức thực hiện, CTMTQGII đang chờ kết quả từ các hoạt động thí điểm về Vệ sinh Tổng thể có sự quản lý của Cộng đồng (CLTS), tiếp thị về vệ sinh, các câu lạc bộ y tế cộng đồng và rửa tay sạch bằng xà phòng. Tiếp thị về vệ sinh do tổ chức phi chính phủ IDE thực hiện là một phương pháp hiệu quả để nâng cao nhu cầu sử dụng nhà tiêu vệ sinh đối với cả đối tượng dân cư thu nhập thấp và trung bình ở Việt Nam. Tuy nhiên, một câu hỏi chính liên quan đến các biện pháp thí điểm là liệu có thể thực hiện ở qui mô lớn hơn hay không và thực hiện như thế nào.  Đoàn đánh giá khuyến nghị rằng chương trình cần xem xét kỹ lưỡng vấn đề này và cố vấn quốc tế phụ trách công tác tư liệu quá các bài học kinh nghiệm thu được từ các hoạt động thí điểm và đề xuất kế hoạch hành động để nhân rộng các kết quả trên qui mô lớn hơn.   
Giám sát và đánh giá 
CTMTQG II đã chú trọng hơn các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng và tính bền vững của công trình, bao gồm công tác vận hành và bảo dưỡng. Hệ thống giám sát và đánh giá kịp thời, chính xác và phù hợp về khía cạnh kinh tế là rất quan trọng để theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu ngành về mức độ bao phủ và chất lượng. Cho đến nay vẫn còn thiếu các số liệu tin cậy về thực trạng ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn. 
Bộ chỉ số giám sát và đánh giá đã được nhà nước phê duyệt, sửa đổi và cho thực hiện thí điểm vào năm 2008. Tài liệu hướng dẫn về giám sát và đánh giá chi tiết đã được soạn thảo và TTQGNS&VSNT (CERWASS), với sự hỗ trợ của các tư vấn trong nước, đã tiến hành đào tạo cán bộ nòng cốt là cán bộ các sở ban ngành của tỉnh vào khoảng đầu năm 2009 để sau đó họ sẽ tiếp tục công tác đào tạo. Vốn ngân sách sự nghiệp đã được phân bổ vào năm 2009 để giúp các tỉnh thực hiện đào tạo giám sát & đánh giá cho các cán bộ cấp huyện và xã. 
Việc thu thập dữ liệu dự kiến bắt đầu thực hiện và hoàn tất vào năm 2010 với mục đích thu thập số liệu tất cả thôn bản vùng nông thôn để hình thành cơ sở dữ liệu chính xác cho ngành. Đây sẽ là một công việc cần thiết và thách thức đối với nhiều tỉnh 
. Tuy nhiên, một số tỉnh đã bắt đầu hoặc hoàn tất công việc thu thập dự liệu này. 
Năng lực thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá của mỗi tỉnh là khác nhau. Tương tự như vậy, tại mỗi tỉnh, công việc thực hiện tại một số khu vực dường như khó khăn hơn, chẳng hạn như, do các yếu tố về đường xá đi lại hay đặc điểm văn hóa vùng miền như miền núi xa xôi và dân tộc thiểu số. Tất cả các tỉnh cần tiến hành nghiên cứu kiểm tra số liệu chú trọng đến những vùng có điều kiện khó khăn. 
Kết quả là, đoàn đánh giá khuyến nghị là TTQGNS&VSNT/VPTT lập thứ tự ưu tiên mức độ hỗ trợ tiếp theo cho các tỉnh trong việc thực hiện hệ thống M&E sử dụng cố vấn quốc tế hiện có và nhóm tư vấn lưu động. 
Đoàn đánh giá coi đây là điều kiện tiên quyết để nhân rộng trên qui mô toàn quốc sự hỗ trợ của các nhà tài trợ đối với CTMTQG II mà ngân sách phân bổ cho các tỉnh năm 2010 đã bao gồm chi phí vốn sự nghiệp để thực hiện chương trình M&E. Các chỉ số đánh giá kết quả thực hiện điều kiện tiên quyết này là: 
 Chỉ số 1: TTQGNS&VSNT/VPTT xác nhận kế hoạch hoạt động của tỉnh năm 2010 nộp cho BNN&PTNT trong đó yêu cầu phân bổ ngân sách thực hiện hệ thống M&E (vào tháng 9 năm 2009).

Chỉ số 2: TTQGNS&VSNT/VPTT xác nhận hoàn thành công tác đào tạo cho các tỉnh về bộ chỉ số M&E vào cuối năm 2009 (hoặc nếu không, đưa ra kế hoạch áp dụng cho các tỉnh thực hiện kém). 
Hơn nữa, đoàn đánh giá khuyến nghị là hỗ trợ kế tiếp về M&E cho các tỉnh có thể thực hiện dưới dạng: 
· Phân tích và phổ biến các bài học kinh nghiệm của các tỉnh theo tiến độ hoặc kết thúc giai đoạn thu thập dữ liệu M&E. 
· Hỗ trợ các tỉnh chính xây dựng kế hoạch M&E đơn giản trong đó qui định thời gian biểu, trách nhiệm, ngân sách, bổ sung nhân lực và hỗ trợ tài chính cho các xã cụ thể cho thích hợp. Các kế hoạch cũng cần đảm bảo chất lượng chẳng hạn như các nghiên cứu thẩm định mục tiêu đã đề ra. Dần dần các kế hoạch có thể mở rộng ra thực hiện các phương pháp lấy mẫu chi phí thấp để thu thập dữ liệu trong các năm kế tiếp. 
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 
Hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXHVN) là nguồn vốn chính cho các hộ dân vay vốn đầu tư cho cấp nước và vệ sinh. Nghiên cứu về hoạt động của NHCSXHVN đang được thực hiện. Trong quá trình thảo luận với đoàn đánh giá, NHCSXHVN nhấn mạnh rằng hoạt động cho vay vốn thu được lợi ích từ hỗ trợ kỹ thuật trong việc hướng tới người nghèo và giáo dục truyền thông. Trong quá trình thảo luận, NHCSXHVN bày tỏ sự quan tâm về mức vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ từ CTMTQG II hỗ trợ cho việc thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động cho vay vốn này. 
Đoàn đánh giá khuyến nghị rằng – tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu đang được thực hiện – các nhà tài trợ HTNSCTMT và DFID đang cân nhắc hỗ trợ NHCSXHVN dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật, tài chính hoặc cả hai. 
Tác động của CTMTQG II hướng tới người nghèo 
Dưới sự chỉ đạo của VPTT, các tư vấn đã soạn thảo hướng dẫn về cách thức nâng cao tác động của CTMTQG II tới đối tượng người nghèo. Các hướng dẫn này vẫn chưa được chính thức ban hành và vẫn được coi là báo cáo độc lập. Trong hướng dẫn này một số khuyến nghị gắn liền với hướng dẫn lập kế hoạch năm 2010 do Bộ NN&PTNT ban hành gửi cho các tỉnh (thông tư 1787 tháng 6 năm 2009). 
Các khuyến nghị đó là:

· Thu thập số liệu thống kê về mức độ nghèo của tỉnh (sử dụng dữ liệu hiện có) và thực trạng cấp nước và vệ sinh cho đối tượng người nghèo.

· Bao gồm mục tiêu hướng tới người nghèo là một tiêu chí đánh giá hoạt động của tỉnh. 
· Bao gồm mục tiêu hướng tới người nghèo như là một mục tiêu thực hiện CTMTQGII của tỉnh 
· Đưa ra mức độ ưu tiên về phân bổ ngân sách để tiếp cận người nghèo thông qua các hoạt động cấp nước, vệ sinh và giáo dục truyền thông. 
· Ưu tiên phát triển công nghệ phù hợp với các hộ gia đình nghèo. 
Hướng dẫn lập kế hoạch tạm dừng ở chỗ xác định các tiêu chí ưu tiên về mức chi tiêu hướng tới người nghèo. Quyết định thực hiện như thế nào tùy thuộc vào mỗi tỉnh. 

Đoàn đánh giá khuyến nghị  là VPTT: i) xây dựng tiêu chí rõ ràng về phân bổ ngân sách CTMTQG II giữa các tỉnh cần chú trọng đến đối tượng người nghèo; ii) giám sát quá trình thực hiện hướng dẫn lập kế hoạch năm 2010; và iii) tổ chức đào tạo cho các tỉnh về mục tiêu hướng tới người nghèo như nêu trong hướng dẫn hướng tới người nghèo. Đánh giá tác động của việc thực hiện hướng dẫn này vào đầu năm 2011 nhằm cải thiện mục tiêu hướng tới người nghèo trong tương lai. 
Các hoạt động kế tiếp theo các khuyến nghị của đoàn đánh giá thường niên 2008 
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	Đã thực hiện phần nào. Dự thảo quyết định đã được xây dựng, hướng dẫn đang được soạn thảo.

	5
	VPTT/Cố vấn Quốc tế tổng hợp các bài học kinh nghiệm thu được từ các tỉnh thí điểm và giới thiệu cho các tỉnh mở rộng 
	Đã thực hiện phần nào. 

	6
	VPTT phối hợp với NHCSXH trong việc nâng cao mục tiêu hướng tới người nghèo và phối hợp giáo dục truyền thông 
	Thực hiện phần nào. Bằng chứng cho thấy sự phối hợp đã được cải thiện đáng kể tại một số tỉnh nhưng chưa phải là tất cả 

	7
	Vốn ngân sách được phân bổ hàng năm chưa sử dụng hết sẽ được trả lại các nhà tài trợ 
	Đã thực hiện

	8
	VPTT thúc đẩy hỗ trợ về: nghiên cứu mục tiêu hướng tới người nghèo, kế hoạch tăng cường năng lực, đánh giá môi trường chiến lược, nhân rộng công tác giám sát và đánh giá, lồng ghép vấn đề HIV/Aid vào hoạt động. 
	Thực hiện phần nào. Hầu hết các nghiên cứu đều bị chậm tiến độ khoảng 6-12 tháng. 


Đợt đồng đánh giá thường niên năm sau sẽ diễn ra vào tháng 6/7 năm 2010. 

22 tháng 7 năm 2009
�   Đoàn đánh giá dẫn đầu là Kurt Mørck Jensen (Cố vấn cao cấp, Bộ Ngoại giao Đan Mạch) và các thành viên gồm Alan Coulthart (Cố vấn cao cấp của AusAid); David Barber (Tư vấn độc lập); Vagn Rehøj (Tư vấn độc lập); and Eric Buhl Nielsen (Tư vấn độc lập). Các cơ quan cấp bộ của Chính phủ Việt Nam đã cử đại diện 


thanh gia cùng đoàn đánh giá bao gồm Ông Phạm Quốc Hưng, Ông Lê Khắc Lương (Bộ NN&PTNT, Văn phòng Thường trực); Ông Đỗ Mạnh Cường (BYT) và Bà Nguyễn Thị Sơn (BGD&ĐT). Các đại diện của Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Quốc tế Phát triển của Anh (DFID) tham gia với vai trò là quan sát viên. 





� Báo cáo thường niên năm 2008 của VPTT có nêu trên toàn quốc “2.000 công trình cấp nước tập trung và hàng nghìn công trình cấp nước nhỏ lẻ đã được đưa vào sử dụng, và có thể cấp nước cho khoảng 2,7 triệu người”. VPTT đã cung cấp thông tin chi tiết hơn cho đoàn dựa trên số liệu của 47/63 tỉnh cho thấy số lượng các công trình cấp nước tập trung được xây dựng vào năm 2008 là gần 1.300 công trình. Theo báo cáo của 47 tỉnh thì số liệu được báo cáo là 1.100 công trình. Làm phép ngoại suy số liệu bằng cách sử dụng mức bình quân theo vùng cho các tỉnh để tính mức tổng số đó là 1.306. 


� Những khó khăn về hạn chế ngôn ngữ, điều kiện làm việc khó khăn, chưa quen với việc sử dụng hiệu quả các cố vấn kỹ thuật, nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật rộng hơn trình độ của từng cố vấn riêng biệt và yêu cầu nắm vững hệ thống quy định của Việt Nam. 


� Đối với các năm kế tiếp có thể áp dụng phương pháp khảo sát phù hợp hơn.





14

